
1 151237 Nguyễn Hoàng Huy An 10/09/1997 Vĩnh Long DH15DUO03 KTBL

2 151468 Nguyễn Trường An 30/09/1995 Tiền Giang DH15DUO03 KTBL

3 166651 Nguyễn Vân Anh 29/08/1998 Cần Thơ DH16TCN01

4 151440 Võ Hoàng Bá 02/02/1997 Cần Thơ DH15LKT03

5 166439 Nguyễn Quang Bắc 20/01/1998 Cà Mau DH16QLT01

6 165787 Trần Thế Bảo 26/02/1997 Kiên Giang DH16QLT01

7 151654 Nguyễn Thị Ngọc Bích 11/04/1997 Đồng Tháp DH15CNT01 KTBL

8 151159 Lê Quốc Bình 24/01/1997 Long An DH15LKT02 KTBL

9 150721 Lê Thanh Cần 16/01/1997 Cần Thơ DH15DUO06

10 151733 Lâm Hoàn Cầu 17/10/1997 Cà Mau DH15LKT01 KTBL

11 166055 Đặng Thị Bích Chi 04/08/1998 Vĩnh Long DH16DUO02 KTBL

12 166145 Phạm Thị Kim Chi 09/10/1998 Long An DH16QLD01 KTBL

13 151156 Thạch Tăng Đa 01/01/1996 Trà Vinh DH15CNT01 KTBL

14 166459 Cao Lâm Trang Đài 09/12/1998 Cần Thơ DH16QLT01

15 166026 Phạm Công Danh 29/09/1998 Tp. Hồ Chí Minh DH16XDU01

16 150696 Lý Thành Đạt 23/01/1997 Cần Thơ DH15DUO06

17 165850 Nguyễn Thái Kim Điền 19/03/1998 Tiền Giang DH16LKT02

18 150720 Nguyễn Thanh Điền 25/12/1991 Bạc Liêu DH15XDU01 KTBL

19 155141 Nguyễn Thành Đô 10/01/1997 An Giang DH15XDU01 KTBL

20 165856 Nguyễn Minh Đời 05/05/1998 Cà Mau DH16LKT02 KTBL

21 150963 Huỳnh Thị Ngọc Dung 04/09/1997 Trà Vinh DH15DUO06

22 151205 Nguyễn Thị Kim Dung 13/08/1997 Cần Thơ DH15DUO03 KTBL

23 1421103615 Nguyễn Hữu Minh Dũng 01/01/1996 An Giang DH14DUO03 KTBL

24 151724 Nguyễn Thị Thùy Dương 16/09/1997 Cần Thơ DH15QTK01 KTBL

25 166825 Phạm Thanh Dương 15/03/1997 Cần Thơ DH16LKT02

26 166817 Trần Ánh Dương 27/08/1996 Bạc Liêu DH16LKT02

27 155395 Trần Nguyễn Thùy Dương 28/05/1997 Đồng Tháp DH15DUO04 KTBL

28 155381 Huỳnh Ngọc Duyên 08/06/1996 Cà Mau DH15LKT04 KTBL

29 151732 Tôn Thị Kỳ Duyên 19/08/1997 An Giang DH15DUO05

30 166348 Nguyễn Thị Kim Hà 04/10/1998 Đồng Tháp DH16QLT01

31 151657 Nguyễn Thanh Hải 02/01/1997 Cần Thơ DH15DUO06

32 1421103891 Khưu Thị Ngọc Hân 18/11/1990 Cần Thơ DH15DUO05

33 151518 Nguyễn Ngọc Hân 16/03/1997 Long An DH15DUO06
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34 151669 Lâm Thị Thúy Hằng 01/12/1996 Bạc Liêu DH15DUO06

35 151236 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 13/09/1997 Vĩnh Long DH15DUO06

36 150762 Lê Hồng Hạnh 20/12/1997 Vĩnh Long DH15QTK01 KTBL

37 150628 Đỗ Trình Hảo 16/02/1997 An Giang DH15QTK01 KTBL

38 166391 Hồ Hoàn Hảo 03/03/1998 An Giang DH16DUO04 KTBL

39 166514 Huỳnh Văn Hạt 24/09/1996 Bạc Liêu DH16LKT02

40 151558 Lê Minh Hậu 02/04/1997 Cần Thơ DH15DUO06

41 166068 Nguyễn Đình Hậu 26/05/1998 Bến Tre DH16LKT02

42 150925 Nguyễn Phúc Hậu 26/09/1997 Vĩnh Long DH15DUO06

43 155405 Nguyễn Thị Diệu Hiền 28/02/1995 Cần Thơ DH15LKT04 KTBL

44 165909 Nguyễn Thị Diệu Hiền 21/08/1998 Bạc Liêu DH16LKT02 KTBL

45 151109 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/12/1997 Long An DH15DUO06

46 151359 Huỳnh Trung Hiếu 29/09/1997 Cần Thơ DH15LKT02 KTBL

47 155391 Đoàn Thị Kim Hoa 10/11/1997 An Giang DH15LKT04 KTBL

48 166129 Lê Diễm Hương 19/09/1997 Cà Mau DH16LKT02 KTBL

49 151020 Trần Thị Ngọc Hương 28/08/1997 An Giang DH15DUO02

50 151360 Nguyễn Trọng Hữu 27/09/1997 Kiên Giang DH15QTD01

51 166212 Nguyễn Từ Huy 01/03/1998 Sóc Trăng DH16QLT01

52 150914 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 12/04/1995 Long An DH15DUO02

53 165955 Nguyễn Thị Thanh Huyền 02/01/1998 Cần Thơ DH16LKT01

54 165979 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/11/1998 Thanh Hoá DH16TCN01

55 165677 Tạ Thị Huyền 29/01/1998 Đồng Tháp DH16CNT01

56 151075 Phạm Thị Như Huỳnh 13/12/1997 Vĩnh Long DH15DUO03 KTBL

57 166601 Trần Mạnh Khang 15/10/1997 Long An DH16XDU01

58 151083 Trần Trường Khang 29/01/1995 Cà Mau DH15CNT01 KTBL

59 166246 Lê Hữu Khánh 22/11/1998 An Giang DH16DUO04 KTBL

60 166156 La Hoàng Khiêm 29/06/1998 Sóc Trăng DH16QLD01 KTBL

61 151407 Nguyễn Anh Khởi 25/02/1996 Vĩnh Long DH15QTD01

62 165663 Lê Văn Kiếm 18/06/1995 Tiền Giang DH16LKT02

63 150836 Đỗ Thị Mỹ Kim 14/04/1997 An Giang DH15DUO02

64 150699 Nguyễn Ngọc Phương Lan 30/09/1997 Đồng Tháp DH15DUO06

65 165972 Phạm Thành Lập 10/11/1998 Cà Mau DH16LKT02

66 151071 Phạm Trần Hữu Lễ 05/01/1997 An Giang DH15DUO06
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67 166270 Nguyễn Thị Bích Liên 27/05/1998 Kiên Giang DH16LKT02

68 151050 Lê Thị Ngọc Linh 01/01/1997 Long An DH15DUO04

69 165623 Ngô Thị Thúy Linh 20/09/1998 Sóc Trăng DH16QLT01

70 165734 Ngô Thị Thùy Linh 24/08/1997 Cần Thơ DH16LKT01

71 165752 Trịnh Thị Mỹ Linh 29/07/1998 Quảng Nam DH16LKT01

72 165646 Nguyễn Trí Lịnh 08/08/1998 Sóc Trăng DH16LKT01 KTBL

73 150613 Nguyễn Tấn Lộc 11/07/1993 Cần Thơ DH16KTO01

74 151459 Phạm Quang Đại Long 17/12/1992 Cần Thơ DH15CNT01 KTBL

75 165682 Bùi Thiên Luân 06/04/1998 Đồng Tháp DH16XDU01

76 165603 Nguyễn Minh Luân 16/02/1998 Tiền Giang DH16LKT01 KTBL

77 166033 Nguyễn Thị Chúc Mai 06/06/1998 Cà Mau DH16DUO02 KTBL

78 165634 Võ Diễm Mi 28/10/1998 Cà Mau DH16TCN01

79 166422 Võ Thùy Mị 25/02/1998 Cà Mau DH16LKT01

80 165587 Lê Văn Minh 27/01/1998 Cần Thơ DH16CNT01

81 151748 Trần Uyên Minh 15/12/1997 Cà Mau DH15DUO05

82 151705 Huỳnh Phương Nam 05/01/1996 Cà Mau DH15DUO05

83 150704 Nguyễn Thanh Nam 20/08/1996 Vĩnh Long DH15LKT03 KTBL

84 1421103679 Hà Thị Kim Ngân 29/08/1996 Bến Tre DH14DUO04

85 1421103858 Nguyễn Lê Thanh Ngân 10/10/1996 Vĩnh Long DH14DUO04 KTBL

87 1421103577 Nguyễn Thanh Ngân 24/02/1995 Bến Tre DH14DUO02

88 150584 Nguyễn Thanh Ngân 15/10/1997 Cần Thơ DH15QTK01 KTBL

89 166221 Nguyễn Thị Kim Ngân 21/12/1997 Kiên Giang DH16QLD01

90 151430 Nguyễn Thị Thanh Ngân 22/11/1997 Cần Thơ DH15DUO05

91 166053 Trương Thị Mỷ Ngân 06/07/1998 Vĩnh Long DH16LKT01 KTBL

92 1421103771 Trần Hữu Nghĩa 09/11/1996 Sóc Trăng DH14DUO06 KTBL

93 151809 Lê Văn Nghiêm 16/06/1995 Cần Thơ DH15DUO05

94 166265 Nguyễn Huỳnh Phượng Ngọc 13/12/1998 Cà Mau DH16KTO01 KTBL

95 151310 Trần Như Ngọc 19/02/1997 Cà Mau DH15DUO03 KTBL

96 150821 Trần Thị Hồng Ngọc 01/10/1997 Vĩnh Long DH15DUO06

97 165832 Dương Thanh Nhã 15/03/1998 Cà Mau DH16LKT02

98 151184 Huỳnh Thanh Nhã 04/04/1997 Vĩnh Long DH15DUO02

99 165809 Bùi Trọng Nhân 11/04/1997 An Giang DH16TCN01

100 146569 Nguyễn Tiến Nhanh 19/08/1995 Vĩnh Long DH14DUO06 KTBL
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101 151712 Phạm Thị Thanh Nhanh 28/10/1982 Hậu Giang DH15DUO05

102 150803 Bùi Thanh Nhi 24/05/1997 Bến Tre DH15QLT01 KTBL

103 166739 Đoàn Yến Nhi 12/05/1996 Tiền Giang DH16LKT02

104 166353 Trương Ý Nhi 21/10/1998 Cà Mau DH16DUO02 KTBL

105 165987 Võ Tuyết Nhi 14/01/1998 Hậu Giang DH16QLT01

106 166879 Hồ Nguyễn Ngọc Như 18/10/1998 Hậu Giang DH16LKT02

107 165678 Nguyễn Ngô Huỳnh Như 09/08/1998 Đồng Tháp DH16CNT01 KTBL

108 165636 Nguyễn Thị Huỳnh Như 11/10/1997 An Giang DH16TCN01

109 166303 Trần Minh Nhuận 16/12/1998 An Giang DH16CNT01

110 165813 Lê Hồng Nhung 25/12/1998 An Giang DH16LKT01

111 165790 Lê Thị Cẩm Nhung 17/09/1998 An Giang DH16KTO01

112 151696 Phạm Thị Tuyết Nhung 20/10/1996 Long An DH15DUO02

113 150606 Võ Thị Nhung 29/07/1996 An Giang DH15TCN01 KTBL

114 165861 Lê Minh Nhựt 07/06/1998 Đồng Tháp DH16KTO01

115 165819 Đỗ Thị Kiều Oanh 14/12/1998 Tiền Giang DH16KTO01

116 166351 Lê Tấn Phát 09/09/1998 An Giang DH16QTK01 KTBL

117 151571 Bùi Đức Phú 14/03/1997 Cần Thơ DH15LKT02 KTBL

118 150640 Lê Anh Phú 20/07/1997 Kiên Giang DH15LKT01 KTBL

119 165748 Trần Hữu Phúc 19/02/1994 Bến Tre DH16XDU01 KTBL

120 1421103779 Trần Minh Phúc 23/03/1996 Kiên Giang DH14DUO06

121 165992 Cao Minh Quân 14/06/1998 Tiền Giang DH16QLD01

122 151760 Hồ Hải Quân 10/08/1997 Đồng Tháp DH15XDU01

123 151168 Nguyễn Minh Quí 26/05/1997 Cà Mau DH15QTK01 KTBL

124 150775 Hứa Thị Thảo Quyên 09/09/1997 Trà Vinh DH15DUO01

125 150972 Phạm Thị Phương Quyên 26/06/1997 Kiên Giang DH15DUO04

126 151515 Nguyễn Thị Kim Quyền 05/10/1997 Đồng Tháp DH15XDU01 KTBL

127 155131 Trần Thanh Sang 14/09/1997 Vĩnh Long DH15QTK01 KTBL

128 150889 Dương Thị Ngọc Sương 09/02/1997 An Giang DH15TCN01 KTBL

129 165559 Nguyễn Thị Diễm Sương 10/07/1998 Long An DH16QLD01

130 165760 Nguyễn Tấn Tài 13/08/1998 Đồng Tháp DH16LKT02

131 165923 Đỗ Phương Tân 02/05/1998 Tiền Giang DH16LKT02

132 150718 Lê Minh Tân 04/01/1997 Vĩnh Long DH15DUO01

133 166230 Nguyễn Lê Tân 26/11/1998 Tiền Giang DH16QLT01
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134 1421304721 Nguyễn Thị Thanh Thảo 01/03/1995 Cần Thơ DH14KTR01 KTBL

135 165929 Phạm Thị Phương Thảo 05/06/1998 Long An DH16LKT01

136 151040 Trương Nguyễn Thu Thảo 06/11/1997 Cần Thơ DH15DUO02

137 165561 Đinh Thị Lam Thi 01/03/1998 Cần Thơ DH16DUO04 KTBL

138 165842 Võ Thị Kim Thi 06/06/1998 Sóc Trăng DH16LKT02

139 166283 Trương Phi Thiên 06/01/1998 Cà Mau DH16TCN01

140 166168 Huỳnh Trí Thiện 09/05/1998 Kiên Giang DH16QLT01 KTBL

141 166610 Nguyễn Phú Thịnh 10/06/1998 Bạc Liêu DH16LKT01

142 166158 Nguyễn Phúc Thịnh 15/10/1998 Sóc Trăng DH16LKT01

143 165960 Trần Thị Kim Thoa 25/04/1998 Bến Tre DH16LKT01

144 151479 Lê Phi Thòn 04/05/1995 Kiên Giang DH15XDU01 KTBL

145 166606 Nguyễn Phước Thông 06/09/1998 Đồng Tháp DH16LKT01

146 165820 Đặng Thị Anh Thư 04/04/1995 Cần Thơ DH16CNT01

147 166163 Nguyễn Ngọc Anh Thư 20/05/1998 Sóc Trăng DH16CNT01

148 165875 Nguyễn Thị Anh Thư 28/08/1998 Cần Thơ DH16QLT01

149 166153 Trần Thị Anh Thư 08/05/1998 Long An DH16CNT01 KTBL

150 166368 Nguyễn Thị Kim Thùy 10/03/1998 Kiên Giang DH16LKT01

151 166832 Trần Thị Diễm Thùy 12/10/1998 An Giang DH16KTO01 KTBL

152 150683 Lê Nhật Linh Thy 02/12/1997 Cần Thơ DH16TCN01

153 166318 Cao Cẩm Tiên 08/03/1998 An Giang DH16KTO01

154 166540 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 12/05/1998 An Giang DH16KTO01 KTBL

155 151263 Nguyễn Lê Minh Tiến 29/10/1997 Tiền Giang DH15LKT02 KTBL

156 166280 Nguyễn Trung Tín 22/09/1997 Cần Thơ DH16LKT02

157 150942 Dương Văn Quách Tỉnh 11/11/1995 Đồng Tháp DH15QLT01 KTBL

158 150698 Nguyễn Thanh Toàn 27/06/1997 Đồng Tháp DH15DUO06

159 166843 Nguyễn Trang Toàn 27/05/1998 Cần Thơ DH16LKT01

160 150943 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 28/03/1997 Vĩnh Long DH15DUO02

161 151242 Trần Thị Thùy Trâm 27/12/1997 An Giang DH15QTK01 KTBL

162 151208 Nguyễn Bảo Trân 16/09/1997 An Giang DH15LKT02 KTBL

163 150988 Hà Minh Trí 09/05/1995 Sóc Trăng DH15CNT01 KTBL

164 151340 Nguyễn Trí 10/08/1997 Cà Mau DH16TCN01

165 165991 Nguyễn Thị Thùy Trinh 15/09/1998 Cần Thơ DH16QLT01

166 151105 Nguyễn Thị Việt Trinh 10/05/1997 Long An DH15DUO06
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167 165892 Võ Thị Diễm Trinh 27/12/1998 Đồng Tháp DH16QLT01

168 165615 Nguyễn Thị Thảo Trúc 10/01/1998 Bến Tre DH16CNT01

169 166721 Trương Như Trúc 27/05/1997 Cà Mau DH16LKT02

170 150986 Nguyễn Trí Trung 15/11/1997 Vĩnh Long DH15XDU01 KTBL

171 165698 Phạm Phương Trung 12/07/1997 Đồng Tháp DH16TCN01 KTBL

172 165606 Võ Hoàng Trương 17/07/1998 Cần Thơ DH16QLD01 KTBL

173 166467 Trần Văn Trường 16/09/1998 Kiên Giang DH16LKT02

174 151072 Nguyễn Thái Mỹ Tươi 17/04/1997 Kiên Giang DH15DUO03

175 151259 Phan Hữu Tường 09/10/1997 An Giang DH15QTK01 KTBL

176 165768 Lê Thị Thanh Tuyền 1/1/1998 Trà Vinh DH16KTO01

177 165867 Ngô Thị Thanh Tuyền 20/04/1998 Đồng Nai DH16QLT01

178 151837 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 15/11/1996 Đồng Tháp DH15DUO05 KTBL

179 165942 Trần Thị Bích Tuyền 27/02/1998 Sóc Trăng DH16KTO01

180 1421103871 Trần Ánh Vân 14/04/1996 Cà Mau DH14DUO04 KTBL

181 165626 Châu Ngọc Vàng 15/10/1994 Tiền Giang DH16LKT02

182 165937 Nguyễn Ngọc Vẹn 15/11/1998 An Giang DH16LKT02

183 151450 Đặng Công Vinh 28/05/1997 An Giang DH15LKT02 KTBL

184 151621 Đỗ Thanh Vinh 15/04/1997 An Giang DH15LKT01 KTBL

185 151155 Trang Thế Vinh 18/08/1997 Bạc Liêu DH15DUO03 KTBL

186 150710 Nguyễn Duy Vũ 25/04/1994 An Giang DH15LKT01 KTBL

187 1421415112 Ngô Hồng Ái Vy 20/10/1996 Cần Thơ DH15LKT02 KTBL

188 151167 Tô Thúy Vy 08/05/1997 Cà Mau DH15DUO05 KTBL

189 166007 Nguyễn Thị Xuyên 29/08/1998 Hậu Giang DH16LKT02

190 166565 Huỳnh Thị Như Ý 17/12/1998 Đồng Tháp DH16LKT02

191 151701 Nguyễn Thị Như Ý 15/02/1997 Sóc Trăng DH15DUO05 KTBL

192 166570 Nguyễn Thị Như Ý 05/01/1998 Đồng Tháp DH16LKT01


